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Bài 17: CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG
 ( NĂM 40)
1.Nước Âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì đổi thay?
Tình hình Âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I.
· Triệu Đà sáp nhập Âu Lạc vào Nam Việt, chia thành 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân.
· Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc chia làm 3 quận: Giáo Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao. 
· Thứ sử coi việc chính trị, đô úy coi việc quân sự và đều là người Hán, ở quận, huyện để lạc tướng cai trị.
*Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc:
· Bắt nhân dân ta nộp nhiều thứ thuế, nhất là thuế muối và thuế sắt.
· Bắt nhân dân ta cống nạp sản vật quý hiếm.
· Cho người Hán sang ở với dân ta và bắt ta phải theo phong tục, tập quán của người Hán.
· Đồng hoá dân tộc ta. 
2. Cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng bùng nổ.
*Nguyên nhân
· Do ách thống trị tàn bạo của nhà Hán, Thì Sách ( chồng Trưng Trắc) bị giết.
*Mục tiêu
· Giữ vững độc lập dân tộc
· Nối tiếp sự nghiệp các vua Hùng
*Diễn biến 
· Mùa xuân năm 40, hai bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn ( Hà Tây) 
· Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa, Lũy Lâu, Thái Thú Tô Định trốn về nước 
· Cuộc khởi nghĩa thắng lợi 
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Bài 18: TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN.
1.Hai bà Trưng đã làm gì sao khi giành được độc lâp
· -Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua ( Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh, phong chức tước cho người có công.
· Bãi bỏ luật pháp hà khắc, xá thuế 2 năm liền cho dân 
· Thể hiện ý chí quyết tâm của chính quyền độc lập
2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 – 43) đã diễn ra như thế nào?
· Thời gian: từ tháng 4/42 – 11/43
· Mã Viện chỉ huy 2 vạn quân tinh nhuệ, 2 nghìn xe thuyền các loại và nhiều dân phu.
· Quân Hán tấn công Hợp Phố, quân ta chiến đấu dũng cảm và rút khỏi Hợp phố.
· Tại Lãng Bạc đã diễn ra những trận đánh lớn giữa quân ta và quân Hán.
· Ta lùi về giữ Cổ Loa, Mê Linh rồi rút về Cấm khê.Cuối tháng 3/43, hai bà Trưng hy sinh Oanh liệt tại đất Cấm Khê.
· Cuộc chiến còn kéo dài đến tháng 11/43. Mùa xuân năm 44, Mã Viện đem quân về nước.
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Bài 19: TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ ( Giữa thế kỷ I – Giữa thế kỷ VI)
1.Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI.
· Đầu thế kỉ III, nhà Ngô tách Châu Giao thành Quảng Châu và Giao Châu
· Đưa người Hán sang làm huyện lệnh
· Thu nhiều thứ thuế, nặng nhất là thuế muối và thuế sắt, lao dịch và cống nạp nặng nề.
· Đưa người Hán sang ở với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục, tập quán của họ.
=>Chính sách thống trị của nhà Hán đã đẩy nhân dân ta vào cảnh khốn cùng, muốn đồng hóa nước ta.
2. Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỷ I đến thế kỉ VI có gì thay đổi 
· Nghề rèn sắt phát triển
· Biết đắp đê phòng lụt
· Các sản phẩm nông nghiệp và thủ công nghiệp được trao đổi ở các chợ làng.
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Bài 20: TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ
· (Giữa thế ỷ I – Giữa thế kỷ VI) (TT)
1.Những chuyển biến về xã hội, văn hóa nước ta từ thế kỷ I – VI
· a.Những chuyển biến trong xã hội:
· Vẽ sơ đồ phân hóa xã hội ( sgk tr 55)  
· b. Văn hóa 
· Chính quyền đô hộ mở trường dạy học chữ Hán tại các quận, huyện
· Du nhập vào nước ta Nho Giáo, Đạo giáo, Phật giáo và những phong tục, luật lệ, tập quán của người Hán.
=>Nhân dân đấu tranh bảo vệ tiếng nói, chữ viết, phong tục và nếp sống của dân tộc. Đồng thời tiếp thu những tinh hoa của nền văn hóa Trung Quốc và các nước khác làm phong phú thêm nền văn hóa của mình.
2. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu ( năm 248) 
Nguyên nhân 
· Do chính sách thống trị tàn bạo của nhà Ngô
· Nhân dân không cam chịu bị áp bức, bóc lột nặng nề
Diễn biến
· Năm 248, cuộc khỏi nghĩa Bà Triệu bùng nổ ở Phú Điền ( Thanh Hóa)
· Nghĩa quân đánh phá các thành ấp của nhà Ngô ở quận Cửu Chân, rồi từ đó đánh ra khắp Giao Châu.
· Vua Ngô sai Lục Dận đem 6000 quân đàn áp, bà Triệu hy sinh trên núi Tùng ( Thanh Hóa )
Ý nghĩa: khẳng định ý chí bất khuất của dân tộc trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập.
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Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÝ – NƯỚC VẠN XUÂN ( 542 – 602)
1.Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
· Chia lại nước ta thành các quận, huyện và đặt tên mới
· Chủ trương: chỉ tôn thất nhà Lương và 1 số dòng họ lớn mới giữ được chức vụ quan trọng 
· Tiến hành bóc lột dã man, đặt ra nhiều thứ thuế vô lý và tàn bạo.
=>Nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Lý Bý 
2. Khởi nghĩa Lý Bí – nước Vạn Xuân thành lập
· Năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa được hào kiệt khắp nơi hưởng ứng 
· Chưa đầy 3 tháng, nghĩa quân chiếm được hầu hết các quận, huyên, Tiêu Tư bỏ chạy ề Trung Quốc
· 4/542 và đầu năm 543, nhà Lương hai lần đưa quân sang đàn áp, quân ta chủ động tiến đánh quân địch và giành thắng lợi
· Mùa xuân năm 542, Lý Bí lên ngôi hoàng đế ( Lý Nam Đế), đặt niên hiệu là Thiên Đức, đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở vùng cửa sông Tô Lịch ( Hà Nội )
· Lập triều đình với 2 ban văn võ 
Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần, ý chí độc lập 
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Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN ( 542 – 602) ( TT)
1.Chống quân Lương xâm lược 
· Tháng 5 năm 545, Dương Phiêu và Trần Bá Tiên chỉ huy một đạo quân lớn tiến vào nước ta theo 2 đường thủy,bộ. 
· Lý Nam Đế đem quân chặn đánh địch nhiều nơi, sau đó rút về Tô Lịch ( Hà Nội), Gia Ninh ( Phú Thọ)
· Sau khi khôi phục lực lượng, Lý Nam Đế đem quân ra đóng ở hồ Điển Triệt
· Bị quân Lương đánh úp, ông lui quân về động Khuất Lão, năm 548, Lý Nam Đế mất 
2. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào?
· Triệu Quang Phục là người có công lớn, được Lý Bí tin cậy. Sau thất bại ở hồ Điển Triệt, Triệu Quang Phục được traoo quyền chỉ huy kháng chiến 
· Trước thế mạnh của giặc, Triệu Quang Phục cho quân lui về Dạ Trạch ( Hưng Yên)
· Năm 550, nhà Lương có loạn, Trần Bá Tiên phải bỏ về nước, Triệu Quang Phục phản công đáng tan quân Lương -> cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.
3. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào ? 
· Sau khi đánh bại quân Lương, Triệu Quang Phục lên ngôi vua ( Triệu Việt Vương), tổ chức lại chính quyền.
· 20 năm sau, Lý Phật Tử cướp ngôi , xưng là hậu Lý Nam Đế
· Năm 603, 10 vạn quân Tùy tấn công Vạn Xuân, Lý Phật Tử bị bắt giải về Trung Quốc 
=>Đất nước ta bị nhà Tùy đô hộ 
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Bài 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII – IX.
1.Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi?
a.Tổ chức bộ máy cai trị
- Năm 679, đổi Giáo Châu thành An Nam đô hộ phủ 
- Các châu, huyện đó người Trung Quốc cái trị, ở miền núi đó tù trưởng cái quản, ở hương và xã đó người Việt cai quản.
- Sửa đường bộ, xây thành, đắp lũy và tăng quân.
Chính sách bóc lột 
· Đặt ra nhiều thứ thuế ( muối, sắt, đay.....)
· Tăng cường cống nạp, đặc biệt là cống nạp vải ( quả).
2.Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722) 
· -Năm722, Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người nổi dậy chống lại bọn đô hộ.
· Nghĩa quân chiếm được Hoan Châu, ông chọn Sa Năm xây dựng căn cứ.
· Mai Thúc Loan tự xưng là Mai Hắc Đế, đóng đô ở Vạn An. 
· Mai Hắc Đế liên kết với nhân dân Giao Châu và Cham Pa tấn công Tống Bình, Quan Sở Khách chạy về nước.
· Nhà Đường đem quân sang đàn áp
· Cuộc khởi nghĩa thất bại
3. Khởi nghũa Phùng Hưng ( trong khoảng năm 776 – 791)
· Trong khoảng năm 766, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải khởi nghĩa ở Đường Lâm ( Hà Tây) được nhân dân ủng hộ.
· Phùng Hưng chiếm được thành Tống Bình, sắp đặt việc cai trị.
· Được 7 năm, Phùng Hưng mất, Phùng An nối nghiệp cha.
· Năm 791, nhà Đường đem quân đàn áp, Phùng An ra hàng.
Ý nghĩa của 2 cuộc khởi nghĩa: thể hiện ý chí, quyết tâm của nhân dân cho độc lập tự do của đất nước.
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Bài 24: NƯỚC CHAMPA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ XX
1.Nước Champa độc lập ra đời
- Quân Hán đánh xuống phía Nam, chiếm đất của người Chăm cổ, đặt ra huyện Tượng Lâm.
- Năm 192- 193, Khu Liên lãnh đạo nhân dân Tượng Lâm giành độc lập, xưng vừa, đặt tên nược là Lâm Ấp.
- Các vua Lâm Ấp thường tấn công các nước láng giềng mở rộng lãnh thổ, đổi tên nước là Chăm pa
2. Tình hình kinh tế, văn hoá Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.
a.Kinh tế
· Nông nghiệp
· + Trồng lúa nước, làm ruộng bậc thang
· + Trồng cây ăn quả, cây công nghiệp
· + Làm đồ gốm, đánh cá
· Công nghiệp: khai thác lâm thổ sản
· Thương nghiệp: trao đổi, buôn bán với các nước Giao Châu, Trung Quốc, Ấn Độ. 
b.Văn hoá
· Có chữ viết riêng ( chữ phạn )
· Theo đạo Bà là môn và đạo phật.
· Sáng tạo ra nền nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc độc đáo
· Người Chăm và người Việt có mối quan hệ chặt chẽ và lâu đời.
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Bài 25: LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu em cho là đúng.
Câu 1: Chính quyền đô họ xác nhập đất đai Âu Lạc vào lãnh thổ nhà Hán, nhằm để?
A.Giúp đỡ dân ta tổ chức lại bộ máy chính quyền. 
B. Để đất đai rộng rãi dễ làm ăn 
C. Thôn tính nước ta về cả lãnh thổ và chủ quyền.
Câu 2: Từ sau cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng, nhà Hán đưa người Hán sang thay người việt làm huyện lệnh, trực tiếp cái quản các huyện, nhằm?
A.Tuyên truyền lối sống Hán
B. Giúp đỡ nhân dân ta lao động, sản xuất
C. Thắt chặt hơn nữa ách cai trị 
Câu 3: Nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao nhằm mục đích gì?
A.Nước ta trở nên hùng mạnh 
B. Muốn chiếm đóng lâu dài nước ta và xoá tên nước ta, biến nước ta thành bộ phậnblanhx thổ Trung Quốc.
C. Muốn biến dân ta thành người Trung Quốc 
Câu 4: Nhà Hán thực hiện những chính sách bóc lột nào đối với nhân dân ta?
A.Bóc lột về thuế và vơ vét của cải
B. Chính sách thuế nặng nề và bắt nhân dân ta cống nạp sản vật quý hiếm 
C. Tất cả các ý trên 
Câu 5: Nguyên nhân nào khiến hai bà Trưng khởi nghĩa?
A.2 gia đình lạc tướng ở Mê Linh và Chu Diên bí mật liên kết với các thủ lĩnh để nổi dậy 
B. Vì chồng Trưng Trắc bị quân Hán giết 
C. Vì ách thống trị tàn bạo của nhà Hán đối với nhân dân ta 
Câu 6: Em hãy cho biết mục tiêu cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng?
A. Trả thù nhà nợ nước 
B.Giành lại độc lập cho tổ quốc, nối lại sự nghiệp của vua Hùng, trả thù cho chồng.
C. Chứng tỏ sức mạnh của nhân dân Âu Lạc 
Câu 7: Việc khắp nơi kéo quân về Mê Linh nói lên điều gì?
A.Sức mạnh quân sự của cuộc khởi nghĩa 
B.Lòng căm thì giặc của nhân dân ta trước ách thống trọ của nhà Hán 
C.Ủy tín của hai bà Trưng khiến khắp nơi hưởng ứng.
Câu 8: việc chính quyền đô hộ 1 số trường học ở nước ta nhằm mục đích gì ?
A.Muốn mở mang dân trí nước ta 
B.Muốn xây dựng cơ sở văn hoá của người Hán 
C.Nhằm đồng hoá dân tộc ta 
D.Dáp ứng nhu cầu học tập của con em người Hán đi cư sang nước ta.
B.BÀI TẬP TỰ LUẬN 
Câu 1: Thuật lại cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng?
Câu 2: Việc Trưng Trắc được suy tôn làm vua, chọn Mê Linh làm đất đóng đô có ý nghĩa gì?
Câu 3:Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa bà Triệu?
Học sinh ôn lại kiến thức các bài đã học 
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Bài 26: ÔN TẬP CHƯƠNG III
-Học sinh trả lời các câu hỏi trong SGK trang 69
-Học sinh làm bài tập 2,3 SGK trang 70
- Ôn lại các kiến thức đã học trong chương III








